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	HĐND TỈNH KON TUM

THƯỜNG TRỰC HĐND 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 16   /BC-TTHĐND
	           Kon Tum, ngày 03   tháng 7 năm 2020       


BÁO CÁO
Tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề của

 các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 06/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI; Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả chủ yếu nổi lên qua giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. Ban Pháp chế giám sát “việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh”
1. Kết quả đạt được: 

Việc ban hành các quyết định; phê chuẩn, thay thế, hủy bỏ các quyết định tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân 2 cấp thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn pháp luật quy định;

Việc lập, chuyển giao, lưu trữ hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam; phạm nhân chấp hành hình phạt tù; người được hoãn chấp hành hình phạt tù; người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ… được tiến hành đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ;

Các chế độ ăn mặc, cấp phát chăn màn, quần áo, đồ dùng cá nhân đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân chấp hành án phạt tù được thực hiện khá đầy đủ; 

Công tác giam giữ, trích xuất người bị giam giữ; thăm thân; gửi, nhận và sử dụng quà… cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định;

Việc xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án, giảm chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật;

Vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và người được phân công giám sát, giúp đỡ người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ… được nâng cao. 

2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khó khăn: 

a) Công tác tạm giữ, tạm giam 

 Phần lớn các nhà tạm giữ chưa thực hiện tốt công khai, minh bạch việc thực hiện các chế độ đối với người giam giữ và phạm nhân. Có đơn vị chưa thực hiện việc cấp phát đầy đủ các đồ dùng cá nhân như kem, bàn chải đánh răng, chăn, màn. 

Một số nhà tạm giữ không thực hiện đúng quy định về khám sức khỏe, không có hồ sơ khám sức khoẻ; có trường hợp còn cho người bị tạm giữ, tạm giam ra ngoài; 

Vẫn còn một số trường hợp giam giữ chung người trong cùng 1 vụ án, giam giữ người chưa thành niên với người thành niên, giam giữ người bị tạm giam với phạm nhân. Trong quá trình giam giữ để xảy ra 04 trường hợp bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

b) Công tác thi hành án hình sự

Về thi hành án phạt tù. 

Việc cho hoãn chấp hành án phạt tù có trường hợp chưa chặt chẽ; chưa thực hiện chuyển từ án treo sang án giam đối với trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần về nghĩa vụ chấp hành án tại địa phương;

Việc quản lý, theo dõi người được hoãn chấp hành án phạt tù chưa sâu sát, dẫn đến một số trường hợp bỏ trốn phải truy nã.Một số Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ hàng quý cho Toà án nhân dân cùng cấp về việc quản lý, theo dõi người hoãn thi hành án phạt tù.

Về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; thi hành án phạt tù giam không được hưởng án treo.

Nhiều trường hợp cơ quan thi hành án Công an cấp huyện chậm bàn giao hồ sơ thi hành án cho UBND cấp xã để giám sát, theo dõi. Ủy ban nhân dân cấp xã chậm ra quyết định phân công người theo dõi, giám sát việc theo dõi, giám sát người thi hành án có nơi chưa sâu sát, thiếu chặt chẽ; chưa thực hiện đầy đủ việc nhận xét, đánh giá hàng tháng, hàng quý hoặc có nhận xét, đánh giá người thi hành án nhưng còn chung chung; chưa thực hiện việc đề nghị xem xét giảm thời gian thử thách đối với người chấp hành án treo, giảm thời gian chấp hành án đối với án cải tạo không giam giữ. 

Công tác quản lý hồ sơ người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ còn thiếu sót; nhiều trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao hồ sơ thi hành án để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án treo, án cải tạo không giam giữ. Nhiều trường hợp chấp hành xong thời hạn thử thách án treo, chấp hành xong án cải tạo không giam giữ trước năm 2019 chưa được cấp giấy chứng nhận. 

2.2. Nguyên nhân
2.2.1 Nguyên nhân chủ quan:

Việc hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thi hành án của Cơ quan thi hành án hình sự cấp trên đối với cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới chưa được tiến hành thường xuyên; chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót xảy ra trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự có lúc, có việc thiếu chặt chẽ, nhất là trong công tác thi hành án án treo, cải tạo không giam giữ ở cấp xã. Một số đơn vị chưa phát hiện kịp thời những vi phạm hoặc có phát hiện nhưng thiếu kiên quyết trong việc kiến nghị xử lý những vi phạm, trong đó có một số vi phạm kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. 

2.2.2. Nguyên nhân khách quan
Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giam giữ còn thiếu, nhiều hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa kịp thời được sửa chữa để phục vụ tốt cho quản lý người tạm giữ, tạm giam. 
Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tạm giữ, tạm giam, kiểm sát tạm giữ, tạm giam và đội ngũ cán bộ y tế tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam còn thiếu.

3. Kiến nghị, đề xuất
3.1. Đề nghị Toà án nhân dân tối cao: Ban hành văn bản mới để thay thế Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; vì nhiều nội dung trong Nghị quyết này không còn phù hợp với Bộ Luật hình sự năm 2015.

3.2. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Điều chỉnh thời gian thử thách tại Bản án số 178/HSPT ngày 24/7/2019 của Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết số 02/2018/HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao.

3.3. Đề nghị Bộ Tài chính: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ xem xét ban hành quy định về chế độ bồi dưỡng cho người được phân công giám sát, giáo dục các trường hợp án treo, cải tạo không giam giữ... ở cơ sở cấp xã nhằm động viên thực hiện tốt hơn công tác giám sát, theo dõi giáo dục ở cơ sở.

3.4. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị có giải pháp khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã phát hiện qua giám sát của Ban Pháp chế và các kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp; phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Bên cạnh đó, Ban Pháp chế đề nghị:

3.4.1. Đối với Công an tỉnh:
Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản liên quan. Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự các cấp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ.
Tiếp tục rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư sửa chữa, trang bị bổ sung cơ sở vật chất; tăng cán bộ, chiến sỹ làm công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an tại Công văn số 2399/BCA-C81 ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

3.4.2. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo TAND thành phố Kon Tum, TAND huyện Ngọc Hồi xem xét lại các trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù không đúng quy định pháp luật; việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm nghĩa vụ chấp hành án treo và báo cáo kết quả về Ban Pháp chế trước ngày 31/5/2020. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với Tòa án nhân dân cấp huyện trong công tác thi hành án hình sự. 

3.4.3. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh về những vi phạm khuyết điểm và tăng cường công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Quan tâm kiểm sát đột xuất tại nơi giam giữ, việc chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ ở cấp xã, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những vi phạm trong lĩnh vực này. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp kiểm tra, xác minh các trường hợp hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ thi hành án. Không để xảy ra những trường hợp hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành án không đảm bảo căn cứ.
Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát nói chung, trong đó có công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

3.5. Đề nghị UBND tỉnh

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh xem xét bố trí một số lượng hợp lý phòng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi và các Trung tâm y tế huyện để khám, điều trị riêng khi có người bị giam giữ, phạm nhân bị ốm đau phải đến khám và điều trị bệnh (khi không có bệnh nhân là phạm nhân hoặc người bị giam giữ thì dùng vào việc khám, chữa bệnh cho những người khác).

Chỉ đạo xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng đoạn đường từ xã Đăk La đến Trại tạm giam Công an tỉnh (khoảng 0,7 km đường giao thông nông thôn) nhằm rút ngắn khoảng cách phục vụ tốt hơn công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, nhất là việc trích xuất can phạm nhân phục vụ cho công tác xét xử.

3.6. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh
Phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định 1703/QĐ-MTTW – BTT ngày 25/10/2017 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phê duyệt đề án “vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

II. Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát “tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025”.

1. Kết quả đạt được

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và địa phương; sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được một số kết quả nhất định. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới(
), đạt 96% mục tiêu Nghị quyết; các tiêu chí đạt chuẩn cơ bản đạt tỷ lệ đề ra tại Nghị quyết số 60, trừ một số tiêu chí có tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp(
). Tổng nguồn vốn đã bố trí thực hiện Đề án trong giai đoạn 2016 - 2020 thấp so với kế hoạch (2.383.364 triệu đồng/ 4.260.550 triệu đồng, chiếm 56%). Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong giai đoạn này khá nhiều, nhưng chưa huy động hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân và các nguồn lực khác(
). 

- Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm chú trọng đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân cơ bản được nâng lên; phát triển sản xuất không ngừng được đổi mới, người dân được tiếp cận với các phương thức sản xuất mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh, trật tự được giữ vững. 

Đạt được kết quả nêu trên, UBND tỉnh đã luôn tích cực quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của HĐND tỉnh trong công tác phân bổ nguồn ngân sách nhà nước, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương(
); chỉ đạo các Sở, ban ngành tăng cường phối hợp, giúp đỡ các xã trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã mục tiêu về đích trong giai đoạn 2016 - 2020 và đặc biệt là chỉ đạo các địa phương xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. 

2. Khó khăn, hạn chế:

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá của UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Qua giám sát, Ban nhận thấy còn một số khó khăn, hạn chế sau: 

- Kết quả xây dựng nông thôn mới, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực qua các năm nhưng nhìn chung vẫn còn thấp, tính đến thời điểm này, mục tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra vẫn còn chưa đạt(
); thu nhập của người dân tại một số vùng còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, môi trường nông thôn ít được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện...

- Một số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng thiếu bền vững(
), không giữ vững tiêu chí đã đạt chuẩn hoặc tụt so với quy định về mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới(
).

- Ngoài các tiêu chí được Nhà nước hỗ trợ đầu tư trực tiếp như: đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học,… một số địa phương chưa thực sự  quan tâm đến những tiêu chí đòi hỏi cần phát huy nội lực để phấn đấu đạt và giữ vững như: tiêu chí về Kinh tế và Tổ chức sản xuất, Văn hóa - Xã hội - Môi trường(
).

- Nguồn lực xây dựng nông thôn mới phần lớn từ ngân sách Nhà nước, việc huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, người dân còn khó khăn, hạn chế. Một số bộ phận hộ nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu chủ động trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

- Nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố bố trí cho các xã chưa hợp lý, chưa đảm bảo theo quy định dẫn đến các xã thiếu nguồn lực đầu tư và duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn(
).

- Việc triển khai thực hiện các mô hình và nhân rộng mô hình sản xuất chưa thực sự hiệu quả. Việc áp dụng quy định về xây dựng các công trình vệ sinh môi trường chưa phù hợp với điều kiện thực tế và khó thực hiện(
).

- Qua giám sát tại các địa phương và làm việc với các Sở, ban ngành liên quan, Đoàn giám sát nhận thấy về cơ bản các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đối với việc xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Tuy nhiên vẫn còn một số ít địa phương (cấp huyện, cấp xã) chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của Đề án; thiếu sự chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Công tác phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có lúc chưa kịp thời; hoạt động kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên, một số địa phương chưa thực hiện theo cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng nông thôn mới.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể được phân công theo dõi, giúp đỡ các xã điểm cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị ít quan tâm đến nhiệm vụ này(
).

3. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị UBND tỉnh
- Chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới, với các địa phương có xã mục tiêu về đích năm 2020 nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm sớm hoàn thành những mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

- Quan tâm đến các tiêu chí có tỷ lệ xã đạt chuẩn còn thấp, chưa bền vững; chỉ đạo các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tận dụng những ưu thế hiện có của địa phương để triển khai thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Các sở, ban, ngành phối hợp với các địa phương đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của người dân; phát huy hiệu quả các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại địa phương.

- Chỉ đạo các địa phương phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo tính khách quan giữa các xã.

- Sở, ban, ngành chuyên môn chủ động nghiên cứu, bám sát hướng dẫn của trung ương trong việc xây dựng Kế hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2021-2025; đồng thời, rà soát những bất cập trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

III. Ban Văn hóa - Xã hội giám sát “công tác quản lý Nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016-2020
1. Kết quả đạt được: 

1.1. Hệ thống thiết chế VHTT cấp tỉnh: 

Bao gồm: Trung tâm văn hóa – nghệ thuật tỉnh, Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục và Thể thao tỉnh. Đây là hai thiết chế VHTT quan trọng và được tổ chức quy mô nhất của tỉnh, bao gồm bộ máy tổ chức đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ; được cấp kinh phí hàng năm để thực hiện hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ liên quan do địa phương giao; được đầu tư cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện,được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng (xe chở Vận động viên, xe chiếu bóng lưu động, xe chuyên chở đoàn nghệ thuật lưu diễn, các phương tiện máy móc âm thanh, ánh sáng sân khấu, các thiết bị thi đấu thể dục thể thao….). Ngoài ra, thiết chế văn hóa cấp tỉnh còn hệ thống bảo tàng, thư viện góp phầm làm đa dạng hơn đời sống văn hóa của người dân trên địa bàn tỉnh.

1.2. Hệ thống thiết chế VHTT cấp huyện: 

Hầu hết các huyện, thành phố đều có công trình văn hóa (hội trường đa năng, nhà văn hóa cấp huyện, nhà văn hóa thanh thiếu nhi, thư viện, nhà truyền thống, nhà rông, quảng trường, công viên) và công trình thể thao cấp huyện (sân vận động, sân vận động-lễ hội, nhà thi đấu đa năng, bể bơi, nhà tập luyện-thi đấu thể thao) để tổ chức các hoạt động tương ứng. Qua giám sát cho thấy, thiết chế Văn hóa thể thao cấp huyện đã phát huy tốt vai trò của mình theo yêu cầu thực tế của địa phương và theo quy định của pháp luật. 
1.3. Hệ thống thiết chế VHTT cấp xã: 

Toàn tỉnh có 54 nhà văn hóa cấp xã, trong đó 36 nhà văn hóa xã đạt chuẩn (đạt 66%), được trang bị đầy đủ trang thiết bị (bàn ghế, loa, đài, sân khấu..) với quy mô 250 chỗ ngồi trở lên, cơ bản đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, các sự kiện của địa phương và các hoạt động cho trẻ em và người cao tuổi; các xã, phường, thị trấn còn lại có Hội trường trong khuôn viên trụ sở xã, phường, thị trấn, sử dụng đa chức năng liên quan đến các hoạt động chung quy mô cấp xã, trong đó thực hiện cả các chức năng của nhà văn hóa xã. Có 40/102 xã, phường, thị trấn có sân vận động đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các địa phương còn lại có sân vận động quy mô nhỏ, sân bóng chuyền, sân bóng đá....
1.4. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao thôn, tổ dân phố: 

Tổng số nhà văn hóa/nhà rông trên địa bàn tỉnh hiện có là 835
 phân bố tại 734/756 thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh. Có 730/756 thôn, tổ dân phố có khu thể thao thôn. Tuy vậy, số đơn vị khu thể thao thôn sử dụng cho hoạt động thể dục thể thao được thống kê thực tế là 932 khu thể thao (do thôn có nhiều hơn 1 khu thể thao, cá biệt có thôn có đến 6 khu thể thao).Theo đánh giá của UBND tỉnh, 95% nhà văn hóa - khu thể thao thôn đạt chuẩn theo tiêu chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Đối với công tác quản lý Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: do Bí thư hoặc Trưởng thôn, Trưởng khối phố, Tổ trưởng dân phố trực tiếp quản lý; một số ít nhà văn hóa được giao cho cán bộ phụ trách hoạt động đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên quản lý. 
1.5. Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực quản lý, vận hành thiết chế VHTT cơ sở:
Hàng năm, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác VHTT tiếp tục được kiện toàn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Công chức, viên chức hoạt động VHTT cơ bản đều qua đào tạo, phần lớn có các chuyên ngành phù hợp với công việc nên đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ. Các huyện, thành phố cơ bản đảm bảo số lượng cán bộ theo yêu cầu. Mỗi xã, phường, thị trấn đều được bố trí 1 công chức văn hóa - xã hội để phụ trách lĩnh vực thiết chế văn hóa thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hằng năm từ 1-2 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách, bán chuyên trách của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
Nhìn chung, đội ngũ công chức làm công tác quản lý, sử dụng hệ thống thiết chế VHTT trên địa bàn tỉnh phần lớn được đào tạo cơ bản, đã phát huy tốt năng lực và đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ.
2. Những hạn chế và khó khăn và nguyên nhân:

2.1.Những hạn chế, khó khăn:
- Về thực hiện các mục tiêu tổng thể nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở:

+ Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch: Tỉnh chưa có quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế VHTT từ tỉnh đến cơ sở. Ở cấp xã, việc quy hoạch và bố trí quỹ đất để xây dựng công trình VHTT được thực hiện lồng ghép trong quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; các đơn vị cấp xã còn lại không có quy hoạch riêng về thiết chế VHTT mà sử dụng lại công trình đã có, hoặc bố trí quỹ đất xây dựng chưa phù hợp với tình hình thực tế (có nơi bố trí trong Trụ sở làm việc của xã; có nơi không phải là khu vực trung tâm, có nơi diện tích xây dựng chưa phù hợp với quy mô dân cư...); hoặc không có quỹ đất để quy hoạch xây dựng các công trình VHTT, nhất là các vùng đô thị.

+ Thực hiện các mục tiêu đến năm 2020
:“50% số xã có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn” không đạt (chưa có xã nào thành lập được trung tâm văn hóa-thể thao xã); 100% thôn, làng có nhà rông, nhà văn hóa - khu thể thao: chưa đạt. 
+ Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách về sử dụng đất, mức kinh phí đầu tư, hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước; chế độ thù lao của cán bộ, cộng tác viên; chính sách thực hiện xã hội hóa văn hóa đối với cấp xã, thôn:
 chưa thực hiện.
- Đa số thiết chế VHTT trên địa bàn tỉnh được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay xuống cấp và lạc hậu so với các tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; thậm chí một số công trình bỏ hoang. Nhiều nhà văn hóa được xây dựng nhưng thiếu trang thiết bị hoặc trang thiết bị đã cũ, hỏng, thiếu hạng mục công trình phụ trợ, cây xanh...
- Kinh phí đầu tư dành cho xây dựng các thiết chế VHTT cơ sở còn thấp, thiếu đồng bộ; công tác xã hội hóa còn nhiều hạn chế; việc bảo quản, sử dụng các công trình, trang thiết bị được nhà nước đầu tư có nơi còn buông lỏng, thiếu chuyên nghiệp; chưa phát huy được tính cộng đồng trong việc giữ gìn, phát huy các thiết chế VHTT đã có.

- Về tổ chức bộ máy, nhân sự và phương thức quản lý, vận hành thiết chế VHTT cơ sở:

+ Đội ngũ công chức làm công tác phụ trách, quản lý thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo về số lượng theo yêu cầu của nhiệm vụ. 

+ Chưa xây dựng và triển khai được cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ về tài chính đối với thiết chế VHTT các cấp trên địa bàn tỉnh. Cấp xã, thôn chưa xây dựng được quy chế tổ chức, hoạt động của nhà văn hóa, khu thể thao. 
- Hoạt động của một số thiết chế VHTT cơ sở chưa thường xuyên, nội dung và hình thức đơn điệu.

- Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT chưa thường xuyên, sâu sát. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thiết chế VHTT ở một số đơn vị chưa được quan tâm thực hiện.
- Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố có nhiều nhà văn hóa dôi dư. Tuy nhiên, số nhà văn hóa này lại không đáp ứng được yêu cầu sử dụng của thôn mới do diện tích nhỏ, nhiều nhà văn hóa lại không nằm trong khu vực trung tâm gây khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động của nhân dân. Hiện nay, nhiều địa phương đang lúng túng trước việc thừa nhà văn hóa nhưng lại thiếu nơi sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc sáp nhập các thôn, làng có nhiều thành phần dân tộc, nhiều loại hình công trình văn hóa (vừa có hội trường thôn, vừa có nhà rông); khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa sáp nhập với khu dân cư chưa được công nhận là khu dân cư văn hóa…dẫn đến những bất cập nhất định cho việc tổ chức sinh hoạt VHTT tại khu dân cư.
2.2. Nguyên nhân: 

- Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn; ngân sách còn hạn hẹp nên ảnh hưởng đến công tác đầu tư, ban hành chính sách liên quan đến thiết chế văn hóa,thể thao cơ sở trên toàn tỉnh.

-  Chưa có thông tư, văn bản hướng dẫn chính thức để làm căn cứ xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về quản lý, xã hội hóa phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương và thống nhất cả nước.
- Việc huy động xã hội hóa, vận động hỗ trợ đóng góp kinh phí xây dựng, việc liên doanh, liên kết nhằm khai thác, nâng cấp các thiết chế VHTT còn nhiều khó khăn.  
- Một số cấp ủy, chính quyền, một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng thiết chế VHTT và tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế VHTT. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng thiết chế VHTT có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa sâu rộng; ý thức tự giác, chủ động, vai trò tự quản trong công tác quản lý và sử dụng các thiết chế VHTT của một số cộng đồng dân cư chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT chưa thường xuyên, sâu sát. 

- Việc bố trí quỹ đất để quy hoạch thiết chế VHTT cơ sở gặp khó khăn do địa hình, quỹ đất hạn hẹp. 

3. Đề xuất, kiến nghị:

3.1. Đối với UBND tỉnh:

- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 1513/KH-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh để có định hướng điều chỉnh hoặc có kiến nghị đối với các mục tiêu khó đạt đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại quy hoạch về thiết chế, văn hóa thể thao nói chung và quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng công trình VHTT nói riêng phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội của địa phương; rà soát thực trạng các công trình, văn hóa thể thao hiện có để sắp xếp, có phương án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp phù hợp với yêu cầu thực tế và phát huy tác dụng của các công trình đã được đầu tư.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thiết chế VHTT; tiếp tục cụ thể hóa nhằm thực hiện Văn bản số 1204/BVHTTDL-VHCS, ngày 01/4/2019 của Bộ VHTT và Du lịch về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT cơ sở.
- Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng các thiết chế VHTT cơ sở đảm bảo theo các tiêu chí quy định của Bộ VHTT và Du lịch. 

3.2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Có kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những bất cập, hạn chế trong các văn bản điều hành của Bộ cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của từng địa phương. 

- Hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý chung đối với các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở thuộc ngành quản lý, tránh tình trạng thiếu thống nhất như hiện nay. Có cơ chế khuyến khích phát huy tính tự chủ trong quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao.
- Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở. 

3.3. Đối với UBND các huyện, thành phố:
- Có quy hoạch để đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà thi đấu đa năng cấp huyện; phương án sắp xếp, sử dụng nhà văn hóa xã, hội trường xã phù hợp với tình hình thực tế; xây mới hoặc sữa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, tổ dân phố bị hư hỏng, xuống cấp cũng như phương án phù hợp đối với những công trình văn hóa dôi dư do sáp nhập thôn. 

- Đẩy mạnh việc chỉ đạo sử dụng hiệu quả các thiết chế. 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có kế hoạch trong công tác xã hội hóa, huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí, tham gia quản lý, xây dựng và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao ở địa phương trên cơ sở phát huy vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm của cộng đồng dân cư và các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố.  
IV. Ban Dân tộc giám sát “tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
1. Kết quả đạt được 

- Tổng số lượt hộ hỗ trợ các nội dung từ năm 2017 đến tháng 12/2019 là 5.681 hộ. Trong đó: hỗ trợ đất ở cho 1.088 hộ/2.394 hộ, đạt 45,4% Đề án, với tổng diện tích 31,84 ha; hỗ trợ đất sản xuất cho 82 hộ/795 hộ, đạt 10,3% với tổng diện tích 23,48 ha; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 739 hộ/5.992 hộ, đạt 12,3%; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 3.772 hộ/11.188 hộ, đạt 33,7%; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 1.208 lượt hộ với tổng kinh phí 43.306 triệu đồng.

- Tổng kinh phí thực hiện các nội dung 53.275,3/67.682 triệu đồng, đạt 78,5% so với kế hoạch vốn giao; trong đó: 

+ Ngân sách Trung ương: 8.729,3 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch giao (hỗ trợ đất sản xuất: 720,9 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề: 2.505 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt: 5.503,4 triệu đồng).
+ Ngân sách địa phương (hỗ trợ san đất tạo nền nhà): 1.240 triệu đồng, đạt 97,33%.
+ Vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội: 43.306 triệu đồng, đạt 75,32% kế hoạch giao (vốn vay tạo quỹ đất sản xuất: 485 triệu đồng; vốn vay chuyển đổi nghề: 34.686 triệu đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi khác: 8.135 triệu đồng).
2. Đánh giá chung

2.1. Ưu điểm

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định 2085/QĐ-TTg đã được các cấp, các ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai tổ chức thực hiện, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách và sự đồng thuận của người dân.
- Công tác xét duyệt đối tượng được thụ hưởng công khai, dân chủ đến tận thôn, làng, đảm bảo đúng các bước theo quy trình quy định, đúng đối tượng thụ hưởng và nội dung phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. 

- Quá trình triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các địa phương từ khi triển khai rà soát nhu cầu xây dựng Đề án đến việc triển khai thực hiện.  

- Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, từ đó đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở
. Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, việc chấp hành quy định về cho vay vốn. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng vốn sai mục đích phải thu hồi vốn trước hạn.

2.2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

2.2.1. Hạn chế, khó khăn

- Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện chính sách dân tộc có lúc, có nơi chưa tốt, chưa được thường xuyên, một số hộ dân khi được hỏi thì không biết mình được thụ hưởng từ chương trình, chính sách nào; một số nơi công tác tuyên truyền, vận động, giúp đồng bào DTTS mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế chưa tốt.

- Đề án của các huyện, thành phố xây dựng không sát thực tế; một số hộ được thụ hưởng chính sách nhưng đang còn dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo ở mức tối đa; việc phê duyệt danh sách chi tiết hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ và đăng ký vay vốn của UBND các huyện, thành phố còn chậm. Mặc khác, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh chậm, ít, không đồng thời với nguồn vốn vay. Từ đó, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn vay cũng như hiệu quả của việc sử dụng vốn.

- Tiến độ triển khai thực hiện Quyết định 2085 chậm, quá trình triển khai thực hiện các nội dung không đồng bộ, đạt thấp so với Đề án được phê duyệt, có huyện có nội dung chưa triển khai
. Việc triển khai thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân tộc thiểu số chậm. Việc giải ngân nguồn vốn vay không đạt kế hoạch của Đề án của UBND tỉnh phê duyệt
. Việc tổ chức lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án khác với Đề án còn hạn chế.
- Việc triển khai thực hiện Quyết định 2085 của một số xã còn lúng túng, không nắm chắc tình hình thực hiện, nhất là nguồn vốn vay từ Chi nhánh NHCSXH tỉnh
; một số hộ dân được hỗ trợ khai hoang đất sản xuất năm 2019 đã thực hiện khai hoang nhưng do UBND cấp xã thực hiện các thủ tục hỗ trợ chậm, đến năm 2020 các hộ này đã thoát nghèo nên không nhận được tiền hỗ trợ
; một số hộ dân được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề trong năm 2019 nhưng chỉ mới được vay từ Chi nhành NHCSXH tỉnh chưa nhận được hỗ trợ 5 triệu đồng, đến năm 2020 các hộ này thoát nghèo nên không còn nằm trong danh sách các hộ được thụ hưởng Quyết định 2085 nữa nên không được nhận tiền hỗ trợ
.

- Một số huyện chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí hỗ trợ đất ở
 (san đất tạo nền nhà) để đảm bảo hoàn thành mục tiêu về nội dung đất ở theo Đề án; chưa bố trí kinh phí kịp thời cho phòng Dân tộc để thực hiện việc rà soát, xác định đối tượng ở cơ sở và kinh phí quản lý trong quá trình triển khai thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh
 làm ảnh hưởng phần nào đến công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của Đề án.

- Hộ nghèo ở các địa phương có sự thay đổi, biến động theo từng năm, do đó, danh sách đối tượng thụ hưởng được rà soát, phê duyệt Đề án so với thời điểm thực hiện có phần không còn phù hợp; một số hộ khi phê duyệt Đề án là hộ nghèo, nhưng thực hiện lại đã thoát nghèo không thuộc diện hỗ trợ, vay theo quy định hoặc đang còn dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo ở mức tối đa làm ảnh hưởng đến việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách, ảnh hưởng đến công tác tổ chức, triển khai thực hiện. 

- Nhu cầu nguồn vốn để thực hiện các nội dung lớn nhưng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ phân bổ còn ít, chậm
 do đó, quá trình triển khai thực hiện các nội dung không đạt mục tiêu của Đề án đề ra trong giai đoạn 2017-2020.
2.2.2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

+ Trung ương phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho địa phương để triển khai thực hiện chưa kịp thời (thời gian phê duyệt Đề án tháng 9/2017 đến cuối tháng 11/2018 trung ương mới phân bổ vốn) và nguồn vốn phân bổ không đảm bảo theo phân kỳ và nhu cầu Đề án; kế hoạch vốn giao hằng năm còn thiếu đồng bộ giữa nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

+ Định mức hỗ trợ một số nội dung còn thấp như: hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán (1,5 triệu đồng/1 hộ), mức hỗ trợ chuyển đổi nghề (5 triệu đồng/1 hộ) trong khi đó nhu cầu của người dân thì nhiều, khác nhau, đối tượng được hỗ trợ thuộc hộ nghèo không có khả năng để góp thêm nên rất khó trong quá trình thực hiện.

+ Đội ngũ cán bộ ở cơ sở còn thiếu và yếu; cán bộ cơ sở phụ trách không ổn định, thường xuyên thay đổi; năng lực không đồng đều nên việc triển khai thực hiện chính sách còn chậm.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền địa phương nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách, một số đối tượng được thụ hưởng chưa chủ động, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước và cộng đồng. Một số hộ chỉ muốn hỗ trợ trực tiếp, không muốn vay vốn tại ngân hàng CSXH.
+ Công tác chỉ đạo, điều hành của một số địa phương chưa quyết liệt, việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chưa đồng bộ trong việc triển khai thực hiện các chính sách cho người dân.

3. Kiến nghị đề xuất

3.1. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương
- Sau khi Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, theo nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019. Đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn ngân sách Trung ương theo nhu cầu của Đề án để địa phương chủ động triển khai thực hiện và đồng bộ giữa nguồn vốn hỗ trợ với nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đã được phê duyệt. 

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, cơ chế thanh, quyết toán chung cho Chương trình, tránh trường hợp khi triển khai thực hiện các nội dung nhưng phải chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền dẫn đến chậm tiến độ thực hiện Đề án và ảnh hưởng đến mục tiêu của Chương trình đề ra.

3. 2. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là về vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh NHCSXH tỉnh để các đối tượng thụ hưởng nắm và hiểu rõ về ý nghĩa, mục tiêu của chính sách.
- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện những hạn chế và tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 

- Rà soát lại tất cả các hộ dân đã khai hoang đất sản xuất nhưng do thủ tục chậm chưa được nhận hỗ trợ để có hướng giải quyết cho phù hợp không để người dân bị thiệt.

- Cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đất ở (san đất tạo nền nhà) để đảm bảo hoàn thành mục tiêu về nội dung đất ở theo Đề án; bố trí kinh phí quản lý cho cơ quan thường trực cấp huyện để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
Trên đây là Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.
Kính trình HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 10 xem xét./.

	Nơi nhận:

- HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 10 (báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.
	TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Kring Ba



� Giai đoạn 2010-2015: có 09 xã đạt chuẩn; giai đoạn 2016-2020: có 15 xã đạt chuẩn.


� Tiêu chí 9: nhà ở dân cư (44%); Tiêu chí 10: Thu nhập (31%); Tiêu chí 11: Hộ nghèo (34%); Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất (51%); Tiêu chí 14: Giáo dục và đào tạo (65%); Tiêu chí 15: Y tế (82%); Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính và tiếp cận pháp luật (56%).


� Như: Vốn huy động nhân dân đóng góp: 90.265 triệu đồng (đạt 26,6% kế hoạch); vốn doanh nghiệp: 49.114 triệu đồng (đạt 11,2% kế hoạch); vốn tín dụng: 179.053 triệu đồng (đạt 22,9% kế hoạch)…;


� Quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng khu vực trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định về cơ chế lồng ghép các Chương trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới; Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; ban hành thiết kế mẫu các loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG; quy định danh mục các loại công trình và cơ chế thực hiện dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng NTM;… 


� Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 24/25 xã; Số tiêu chí có tỷ lệ xã đạt chuẩn theo mục tiêu Nghị quyết số 60: 07/19 tiêu chí.


� (1) Xã Hòa Bình - TP Kon Tum: có 02 tiêu chí, gồm số 5 về trường học, số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; (2) Xã Ia Chim - Tp Kon Tum:có 02 tiêu chí, gồm số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và số 19 về quốc phòng an ninh; (3) Xã Sa Sơn - huyện Sa Thầy: có 03 tiêu chí, gồm số 13 về tổ chức sản xuất, số 15 về y tế, số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. (4) Xã Sa Nhơn - huyện Sa Thầy: có 03 tiêu chí, gồm số 13 về tổ chức sản xuất, số 15 về y tế, số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. (5) Xã Tân Cảnh - huyện Đăk Tô: 02 tiêu chí, gồm tiêu chí số 10 về thu nhập và số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. (6) Xã Đăk La - huyện Đăk Hà: 02 tiêu chí, gồm tiêu chí số 10 về thu nhập (27 triệu đồng) và số 11 về hộ nghèo (8,7%).


� Theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh.


� Tiêu chí 10: Thu nhập (có 27/85 xã đạt chuẩn); Tiêu chí 11: Hộ nghèo (có 29/85 xã đạt chuẩn); Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất (Có 44/85 xã đạt chuẩn); Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm (có 46/85 xã đạt chuẩn).


� Tổng vốn NSNN một số xã được bố trí giai đoạn 2016-2020: Xã Chư Hreng (4.229 triệu đồng); xã Hòa Bình (6.760 triệu đồng); xã Sa Sơn (2.928,4 triệu đồng); xã Đăk La (1.585 triệu đồng).


� Trong quá trình thực hiện, một số xã đề nghị xem lại thiết kế mẫu các công trình nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 01/6/2018) chưa phù hợp với một số địa phương (xã Sa Bình, Sa Sơn huyện Sa Thầy), vì đa phần các hộ dân nhất là hộ nghèo không đủ kinh phí để đáp ứng 30% kinh phí còn lại trong việc đầu tư theo thiết kế mẫu (ví dụ: chuồng bò khoảng 15 triệu đồng, thì hộ dân phải bỏ ra khoảng gần 5 triệu đồng). 


� Qua làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: “Các Sở, ban ngành, đoàn thể phụ trách xã điểm thường xuyên xuống xã giúp đỡ thực hiện và có văn bản báo cáo thường xuyên như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công thương, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban dân tộc, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Tài chính. Còn lại các thành viên khác ít xuống địa bàn và không có báo cáo tình hình thực hiện.”


�  287 nhà văn hóa, 446 nhà rông, 3 nhà dài, 99 nhà văn hóa cộng đồng


� Kế hoạch số 1513/KH-UBND ngày 06/7/2016 về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế VHTT ở nông thôn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.


� Quy định tại các văn bản của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch:  Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 2393/VBHN-BVHTTDL ngày 22/7/2014 “ Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa-Khu thể thao thôn”; Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 “Quy định mẫu về tổ chức,hoạt động và tiêu chí của Trung tâm vănhóa-Thể thao xã”; Tiết 6.2 Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 phê duyệt đề án “nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế VHTT ở nông thôn”.


� Văn bản số 496/BDT-CSDT ngày 29/8/2018 của Ban Dân tộc về việc đẩy nhanh tiến độ nguồn vốn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg; Văn bản số 338/BDT-CSDT ngày 03/5/2019 của Ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg; Văn bản số 660/BDT-CSDT ngày 26/8/2019 của Ban Dân tộc về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg.


� Hỗ trợ đất sản xuất cho 82 hộ/795 hộ, đạt 10,3% với tổng diện tích 23,48 ha; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 739 hộ/5.992 hộ, đạt 12,3%; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 3.772 hộ/11.188 hộ, đạt 33,7%; huyện Sa Thầy chưa thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở; huyện Kon Rẫy chưa thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề...


� Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 1.208 lượt hộ với tổng kinh phí 43.306 triệu đồng/209.562 triệu đồng mới đạt 20,66% kế hoạch.


� Xã Đăk Pxi, Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.


� 09 hộ ở xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.


� Huyện Sa Thầy 28 hộ.


� Huyện Sa Thầy, Kon Rẫy.


� Theo Quyết định số 941a/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh kinh phí quản lý bố trí cho Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tối đa 1% so với tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương được phân bổ để thực hiện Đề án trên địa bàn.


� Nhu cầu Đề án ngân sách Trung ương hỗ trợ  57.695,5 triệu đồng, giai đoạn 2018-2020 Trung ương phân bổ về cho tỉnh Kon Tum tổng kinh phí là 12.726/57.695,5 triệu đồng, 22,06%.





